
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẶC KHU LÝ SƠN      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    Lý Sơn, 28 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2025

(Kèm theo Công văn số:  3190 /UBND ngày 28 /11/2025 của UBND đặc khu Lý Sơn)

1. Thông tin về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2016-2025

1.1. Về phân cấp tổ chức thăng hạng CDNN tại địa phương: Thực hiện theo quy định.

1.2. Về kết quả thăng hạng

STT Trường

Thời gian
tổ chức (từ
tháng/ năm

đến
tháng/năm)

Số lượng giáo viên được
thăng hạng CDNN từ
hạng IV lên hạng III

Số lượng giáo viên được thăng hạng CDNN
 từ hạng III lên hạng II

Số lượng giáo viên được thăng hạng CDNN
từ hạng II lên hạng I

Tổng số Mầm
non

Tiểu
học

Tổng
số

Mầm
non

Tiểu
học THCS THPT GDTX Tổng

số
Mầm
non

Tiểu
học THCS THPT GDTX

1
Trường Tiểu học số I

An Vĩnh

01/2019-
12/2019 3 3 2 2

01/2020 -
12/2020 2 2 1 1

2
Tiểu học số II An

Vĩnh

01/2019 -
01/2021 0 2 2

01/2023 -
05/2024 7 7 0

3
Trường Tiểu học An

Hải

01/2020 -
12/2020 3 3 2 2

04/2024 -
03/2025 2 2 0

4
Trường THCS An

Vĩnh

10/2018-
01/2019 8 8
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10/2019 -
01/2021 3 3

5
Trường THCS An

Hải
01/2019 -
12/2019 3 3

6
Trường Mầm non An

Vĩnh

01/2019 -
12/2019 5 5 2 2

12/2020 -
04/2024 5 5

7
Trường Mầm non Lý

Sơn
01/9/2020 -
12/2020 5 5 1 1

8
Trường Mầm non An

Hải

2018 -
12/2019 5 5

2020 -12/2021 1 1

38 21 17 24 3 7 14 0 0

2. Khó khăn, vướng mắc: Không
3. Đề xuất, kiến nghị: Không

4
Trường THCS An

Vĩnh
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